
BỆNH VIỆN HN VIỆT ĐỨC

Đối tượng: Không BH, Yêu cầu

STT Mã BN Tên BN Phòng khám Ngày Ngày KT khám Ngày cuối 
PSCP Số tiền nhận

PKYC Nam học - P426

1 2500158526 LÊ TẤN SANG PKYC Nam học - P426 1/6/2026 03:01 16/01/2026 08:59 06/01/2026 22,300

2 2600016447 NGUYỄN QUỐC HUY PKYC Nam học - P426 1/24/2026 11:01 24/01/2026 08:44 24/01/2026 106,400

3 2600008399 ĐẶNG MINH CHIẾN PKYC Nam học - P426 1/13/2026 10:01 14/01/2026 07:36 14/01/2026 27,500

4 2600006326 PHAN NGỌC LINH PKYC Nam học - P426 1/11/2026 10:01 12/01/2026 07:21 12/01/2026 1,272,200

5 2600002893 HÀNG SEO NAM PKYC Nam học - P426 1/6/2026 03:01 27/01/2026 16:16 06/01/2026 467,300

6 2600002647 NGUYỄN VĂN TOÀN PKYC Nam học - P426 1/6/2026 02:01 06/01/2026 10:31 06/01/2026 71,400

7 2600010132 NGUYỄN PHÚ HẢI PKYC Nam học - P426 1/15/2026 01:01 15/01/2026 08:51 15/01/2026 52,800

Phòng khám Ngoại Tiết niệu - P215

1 2500256940 LÊ THỊ NA Phòng khám Ngoại Tiết 
niệu - P215 1/9/2026 01:01 09/01/2026 13:41 09/01/2026 1,690,300

2 2600011150 HOÀNG LỄ DIỆN Phòng khám Ngoại Tiết 
niệu - P215 1/16/2026 12:02 03/02/2026 09:47 16/01/2026 197,400

3 2500153462 NGUYỄN HUY HOÀNG Phòng khám Ngoại Tiết 
niệu - P215 1/12/2026 11:01 12/01/2026 11:41 12/01/2026 890,800

4 2600012880 PHẠM VĂN SỊNH Phòng khám Ngoại Tiết 
niệu - P215 1/19/2026 02:01 20/01/2026 15:37 19/01/2026 705,800

5 2500269360 HÀ QUANG VINH Phòng khám Ngoại Tiết 
niệu - P215 1/12/2026 02:01 12/01/2026 09:43 12/01/2026 773,700

6 2600002150 NÔNG VĂN DƯỠNG Phòng khám Ngoại Tiết 
niệu - P215 1/6/2026 10:01 06/01/2026 07:49 06/01/2026 890,800

7 2600008638 JANKAUSKAS TOMAS Phòng khám Ngoại Tiết 
niệu - P215 1/13/2026 07:01 14/01/2026 15:19 13/01/2026 70,700

DANH SÁCH BỆNH NHÂN CHƯA THANH TOÁN
Từ ngày 00:00 01/01/2026 đến ngày 23:59 31/01/2026



8 2600001131 NGUYỄN THỊ THƠM Phòng khám Ngoại Tiết 
niệu - P215 1/5/2026 05:01 07/01/2026 10:02 06/01/2026 432,300

9 2600008136 TRẦN QUANG KHẢI Phòng khám Ngoại Tiết 
niệu - P215 1/13/2026 12:02 03/02/2026 08:43 13/01/2026 1,374,100

10 2600001441 LÊ PHƯƠNG LINH Phòng khám Ngoại Tiết 
niệu - P215 1/5/2026 02:01 19/01/2026 11:24 19/01/2026 1,170,700

11 2600006844 HÀ DUY TU Phòng khám Ngoại Tiết 
niệu - P215 1/12/2026 12:02 03/02/2026 07:51 13/01/2026 563,200

Phòng khám ngoại Đại trực tràng - TSM - P217

1 2600004818 NGUYỄN THỊ HUỆ Phòng khám ngoại Đại 
trực tràng - TSM - P217 1/8/2026 03:01 08/01/2026 15:10 08/01/2026 557,300

2 2400157431 Ngô Quang Thám Phòng khám ngoại Đại 
trực tràng - TSM - P217 1/19/2026 04:01 19/01/2026 16:32 19/01/2026 928,300

3 2600016029 NGUYỄN QUÝ TRUNG Phòng khám ngoại Đại 
trực tràng - TSM - P217 1/23/2026 10:01 23/01/2026 09:18 23/01/2026 449,400

PKYC Ngoại Cấp cứu Bụng - P423

1 2600002442 NGUYỄN THỊ THANH 
HOÀN

PKYC Ngoại Cấp cứu 
Bụng - P423 1/6/2026 10:02 02/02/2026 08:33 06/01/2026 1,315,400

2 2500254530 PHAN THÙY TRANG PKYC Ngoại Cấp cứu 
Bụng - P423 1/7/2026 08:02 09/02/2026 14:17 07/01/2026 428,800

3 2600009963 NGUYỄN VĂN TOÀN PKYC Ngoại Cấp cứu 
Bụng - P423 1/15/2026 10:02 02/02/2026 14:40 15/01/2026 42,100

4 2600007914 PHẠM THỊ ÚY PKYC Ngoại Cấp cứu 
Bụng - P423 1/13/2026 10:02 02/02/2026 09:48 13/01/2026 222,950

5 2600005485 KIỀU XUÂN NAM KHANH PKYC Ngoại Cấp cứu 
Bụng - P423 1/9/2026 11:02 02/02/2026 10:09 10/01/2026 34,500

6 2600014392 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG PKYC Ngoại Cấp cứu 
Bụng - P423 1/21/2026 08:02 09/02/2026 08:15 21/01/2026 315,400

7 2600003612 NGUYỄN CHÍ THÀNH PKYC Ngoại Cấp cứu 
Bụng - P423 1/7/2026 10:02 02/02/2026 08:50 07/01/2026 338,900

8 2600012500 PHẠM ÍCH LÂM PKYC Ngoại Cấp cứu 
Bụng - P423 1/19/2026 10:59 19/01/2026 132,060



9 2500241599 HOÀNG TRỌNG QUANG PKYC Ngoại Cấp cứu 
Bụng - P423 1/6/2026 09:01 06/01/2026 07:35 06/01/2026 315,400

10 2500277689 VŨ ĐÀO NGUYÊN PKYC Ngoại Cấp cứu 
Bụng - P423 1/12/2026 09:01 12/01/2026 09:35 12/01/2026 642,200

PKYC khám xương - P411

1 2600001580 ĐINH THỊ NĂM PKYC khám xương - 
P411 1/5/2026 08:01 06/01/2026 06:50 06/01/2026 48,300

2 2600010887 NGUYỄN VĂN CA PKYC khám xương - 
P411 1/16/2026 10:01 16/01/2026 07:39 16/01/2026 1,354,700

3 2600009848 NGUYỄN THỊ VỤ PKYC khám xương - 
P411 1/15/2026 08:20 15/01/2026 410,800

4 2600005198 NGUYỄN NGỌC MINH 
CHÂU

PKYC khám xương - 
P411 1/9/2026 09:01 09/01/2026 08:38 09/01/2026 29,000

5 2600001745 LÊ CAO THÁI PKYC khám xương - 
P411 1/5/2026 03:01 05/01/2026 15:20 05/01/2026 353,600

6 2600008173 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 
THẢO

PKYC khám xương - 
P411 1/13/2026 11:01 13/01/2026 08:47 13/01/2026 481,600

7 2600002361 THÂN ĐỨC CHÍNH PKYC khám xương - 
P411 1/6/2026 01:01 06/01/2026 08:30 06/01/2026 24,700

8 2600003034 PHẠM VĂN KỲ PKYC khám xương - 
P411 1/6/2026 08:01 08/01/2026 06:45 08/01/2026 240,100

9 2600010879 BÙI THỊ HIỂU PKYC khám xương - 
P411 1/16/2026 10:01 16/01/2026 07:37 16/01/2026 300,600

10 2600002216 LÊ THỊ VÂN PKYC khám xương - 
P411 1/6/2026 02:01 06/01/2026 08:43 06/01/2026 274,600

11 2600015825 DƯƠNG VĂN CƯỜNG PKYC khám xương - 
P411 1/23/2026 10:01 23/01/2026 07:41 23/01/2026 112,248

12 2600013914 QUÁCH DIỆP CHI PKYC khám xương - 
P411 1/20/2026 04:01 20/01/2026 16:02 20/01/2026 271,500

13 2600000109 LÊ DƯƠNG MINH QUANG PKYC khám xương - 
P411 1/20/2026 14:11 20/01/2026 539,300

14 2600015936 VŨ PHAN CHÍ TÀI PKYC khám xương - 
P411 1/23/2026 08:01 23/01/2026 08:28 23/01/2026 64,100

15 2600001302 ĐOÀN MẠNH PHONG PKYC khám xương - 
P411 1/5/2026 11:01 05/01/2026 09:49 05/01/2026 22,700

16 2600004312 TRỊNH VĂN TÂM PKYC khám xương - 
P411 1/8/2026 10:01 08/01/2026 07:40 08/01/2026 55,600



17 2500293166 HOÀNG THÁI HẬU PKYC khám xương - 
P411 1/20/2026 11:01 20/01/2026 10:43 20/01/2026 39,300

18 2600008037 NGUYỄN TRỌNG ĐỨC PKYC khám xương - 
P411 1/13/2026 10:01 13/01/2026 10:46 13/01/2026 713,800

19 2600000674 NGUYỄN MINH TÂM PKYC khám xương - 
P411 1/14/2026 11:01 14/01/2026 11:38 14/01/2026 42,400

20 2600008478 NGUYỄN THỊ CHIỀN PKYC khám xương - 
P411 1/13/2026 02:01 13/01/2026 11:36 13/01/2026 1,433,100

21 2600010491 DƯƠNG THỊ HOA PKYC khám xương - 
P411 1/15/2026 04:01 15/01/2026 16:19 15/01/2026 152,400

22 2600000910 MA VĂN HUÂN PKYC khám xương - 
P411 1/5/2026 01:01 05/01/2026 07:33 05/01/2026 128,500

23 2600015686 MAI XUÂN CƯƠNG PKYC khám xương - 
P411 1/22/2026 04:01 23/01/2026 11:23 23/01/2026 89,100

PHÒNG KHÁM CỘT SỐNG

1 2600003228 NGUYỄN THỊ LÝ PHÒNG KHÁM CỘT 
SỐNG 1/7/2026 10:01 07/01/2026 07:43 07/01/2026 654,800

2 2600008187 ĐINH THỊ LOAN PHÒNG KHÁM CỘT 
SỐNG 1/13/2026 02:01 14/01/2026 09:03 13/01/2026 280,000

3 2600012482 TRẦN THỊ THƯƠNG 
HUYỀN

PHÒNG KHÁM CỘT 
SỐNG 1/19/2026 03:01 19/01/2026 15:45 19/01/2026 76,000

4 2600015794 NGUYỄN THỊ KHOÁN PHÒNG KHÁM CỘT 
SỐNG 1/23/2026 08:01 23/01/2026 06:47 23/01/2026 655,700

5 2500233109 NGUYỄN THỊ NHÀN PHÒNG KHÁM CỘT 
SỐNG 1/9/2026 07:53 09/01/2026 49,400

6 2600007161 HOÀNG THỊ HẢO PHÒNG KHÁM CỘT 
SỐNG 1/12/2026 09:01 13/01/2026 09:57 12/01/2026 45,700

7 2600015807 NGUYỄN ĐỖ MẠNH PHÒNG KHÁM CỘT 
SỐNG 1/23/2026 08:01 23/01/2026 06:50 23/01/2026 709,200

8 2600004142 PHẠM THỊ YÊN PHÒNG KHÁM CỘT 
SỐNG 1/8/2026 05:37 08/01/2026 58,600

9 2500281029 TRƯƠNG THỊ NGÀ PHÒNG KHÁM CỘT 
SỐNG 1/12/2026 09:35 12/01/2026 850,200

10 2600009229 ĐINH VĂN THẮNG PHÒNG KHÁM CỘT 
SỐNG 1/14/2026 08:43 14/01/2026 49,400

11 2600007823 TRẦN THỊ ĐÀO PHÒNG KHÁM CỘT 
SỐNG 1/13/2026 09:01 13/01/2026 07:12 13/01/2026 415,500

12 2600007074 NGUYỄN THỊ MIÊN PHÒNG KHÁM CỘT 
SỐNG 1/12/2026 03:01 12/01/2026 10:33 12/01/2026 525,100



13 2600000824 TRẦN THỊ MÁT PHÒNG KHÁM CỘT 
SỐNG 1/5/2026 03:01 05/01/2026 09:10 05/01/2026 50,600

14 2600010734 NGUYỄN THỊ HOC PHÒNG KHÁM CỘT 
SỐNG 1/16/2026 02:01 16/01/2026 14:05 16/01/2026 319,200

15 2500272517 TÒNG THỊ CHÔM PHÒNG KHÁM CỘT 
SỐNG 1/21/2026 03:01 21/01/2026 16:01 21/01/2026 2,671,800

16 2600006741 LÊ QUỲNH ANH PHÒNG KHÁM CỘT 
SỐNG 1/12/2026 03:01 12/01/2026 07:43 12/01/2026 174,400

17 2600003272 CHU THỊ HẰNG PHÒNG KHÁM CỘT 
SỐNG 1/7/2026 11:01 07/01/2026 11:24 07/01/2026 492,220

18 2600007820 PHẠM THỊ TẼO PHÒNG KHÁM CỘT 
SỐNG 1/13/2026 09:01 13/01/2026 07:11 13/01/2026 1,249,000

19 2600012855 THÁI VĂN VŨ PHÒNG KHÁM CỘT 
SỐNG 1/19/2026 15:05 19/01/2026 855,700

20 2600012493 NGUYỄN DUY HÂN PHÒNG KHÁM CỘT 
SỐNG 1/19/2026 10:01 20/01/2026 08:56 19/01/2026 62,700

21 2600014165 TỐNG PHÚ THÁI PHÒNG KHÁM CỘT 
SỐNG 1/21/2026 07:01 21/01/2026 07:03 21/01/2026 2,949,400

22 2600007391 TRẦN THỊ LÀNH PHÒNG KHÁM CỘT 
SỐNG 1/12/2026 13:00 12/01/2026 249,400

PK YÊU CẦU NGOẠI CỘT SỐNG 2

1 2600003187 NGUYỄN THU THƯƠNG PK YÊU CẦU NGOẠI 
CỘT SỐNG 2 1/7/2026 06:01 07/01/2026 06:33 07/01/2026 1,700,000

2 2600005691 ĐINH THỊ DUNG PK YÊU CẦU NGOẠI 
CỘT SỐNG 2 1/9/2026 08:01 10/01/2026 06:42 10/01/2026 59,200

3 2600011705 NGUYỄN TRƯỜNG 
THÀNH

PK YÊU CẦU NGOẠI 
CỘT SỐNG 2 1/17/2026 03:01 17/01/2026 14:36 17/01/2026 59,200

4 2600005742 NGUYỄN THỊ LAN PK YÊU CẦU NGOẠI 
CỘT SỐNG 2 1/9/2026 08:01 10/01/2026 06:45 10/01/2026 1,095,000

5 2500269829 NGUYỄN VĂN QUÝ PK YÊU CẦU NGOẠI 
CỘT SỐNG 2 1/23/2026 02:01 23/01/2026 13:55 23/01/2026 39,300

6 2600011713 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN PK YÊU CẦU NGOẠI 
CỘT SỐNG 2 1/17/2026 03:01 17/01/2026 15:02 17/01/2026 28,600

7 2600007844 NGUYỄN VĂN BỀ PK YÊU CẦU NGOẠI 
CỘT SỐNG 2 1/13/2026 10:01 13/01/2026 10:47 13/01/2026 176,100

8 2600001234 NGUYỄN THỊ HẬU PK YÊU CẦU NGOẠI 
CỘT SỐNG 2 1/5/2026 08:01 06/01/2026 09:49 05/01/2026 118,448

9 2600008267 TRẦN QUỐC ÁI PK YÊU CẦU NGOẠI 
CỘT SỐNG 2 1/13/2026 10:01 16/01/2026 07:37 16/01/2026 467,748

10 2600004530 NGUYỄN ĐÌNH BÌNH PK YÊU CẦU NGOẠI 
CỘT SỐNG 2 1/8/2026 02:01 08/01/2026 14:26 08/01/2026 190,200



11 2600001031 NGUYỄN THỊ CHÂM PK YÊU CẦU NGOẠI 
CỘT SỐNG 2 1/5/2026 02:01 05/01/2026 08:28 05/01/2026 647,900

PKYC Chi trên và Y học thể thao - P401

1 2200284971 CAO THỊ KHUYÊN PKYC Chi trên và Y 
học thể thao - P401 1/6/2026 02:01 06/01/2026 07:12 06/01/2026 30,000

2 2600015125 LƯƠNG MINH KHIÊU PKYC Chi trên và Y 
học thể thao - P401 1/22/2026 09:01 22/01/2026 07:45 22/01/2026 2,200,800

3 2600014534 LƯỜNG VĂN THIỆN PKYC Chi trên và Y 
học thể thao - P401 1/21/2026 10:01 21/01/2026 09:36 21/01/2026 339,300

4 2600008194 LÊ MẠNH HÀ PKYC Chi trên và Y 
học thể thao - P401 1/13/2026 08:01 15/01/2026 11:13 13/01/2026 734,300

5 2600008385 NGUYỄN VĂN PHÚC PKYC Chi trên và Y 
học thể thao - P401 1/13/2026 04:01 13/01/2026 10:29 13/01/2026 79,600

6 2500227328 TRỊNH VĂN HOÀNG PKYC Chi trên và Y 
học thể thao - P401 1/5/2026 04:01 05/01/2026 16:19 05/01/2026 1,159,700

7 2600012210 NGUYỄN THỊ PHÒNG PKYC Chi trên và Y 
học thể thao - P401 1/19/2026 10:01 19/01/2026 07:20 19/01/2026 2,154,700

8 2600012073 NGUYỄN GIA MINH PKYC Chi trên và Y 
học thể thao - P401 1/19/2026 10:01 19/01/2026 08:14 19/01/2026 127,848

9 2600007312 NGUYỄN VĂN HỒNG PKYC Chi trên và Y 
học thể thao - P401 1/12/2026 05:01 12/01/2026 10:58 12/01/2026 179,600

10 2500262234 PHẠM THỊ NGA PKYC Chi trên và Y 
học thể thao - P401 1/20/2026 11:01 20/01/2026 07:08 20/01/2026 79,600

11 2600015230 TRẦN VĂN NĂNG PKYC Chi trên và Y 
học thể thao - P401 1/22/2026 01:01 22/01/2026 09:49 22/01/2026 245,400

12 2600001159 PHẠM THỊ SỰ PKYC Chi trên và Y 
học thể thao - P401 1/5/2026 11:01 05/01/2026 08:48 05/01/2026 30,000

13 2600013362 PHAN VĂN LƯỢC PKYC Chi trên và Y 
học thể thao - P401 1/20/2026 11:01 20/01/2026 11:47 20/01/2026 103,948

14 2600011000 NGUYỄN THỊ TRANG PKYC Chi trên và Y 
học thể thao - P401 1/16/2026 04:01 26/01/2026 08:24 16/01/2026 79,600

Phòng khám ngoại thần kinh 2 - P229

1 2500274447 NÔNG VĂN HƯNG Phòng khám ngoại thần 
kinh 2 - P229 1/5/2026 02:01 08/01/2026 08:33 05/01/2026 708,000

2 2500156088 PHẠM VĂN HÙNG Phòng khám ngoại thần 
kinh 2 - P229 1/20/2026 08:39 20/01/2026 462,600

3 2500215220 HOÀNG VĂN MINH Phòng khám ngoại thần 
kinh 2 - P229 1/20/2026 07:01 20/01/2026 09:47 21/01/2026 198,768

4 2200424194 PHẠM NGỌC TRUNG Phòng khám ngoại thần 
kinh 2 - P229 1/20/2026 10:01 20/01/2026 07:42 20/01/2026 28,300



5 2500170310 NGUYỄN THỊ THANH Phòng khám ngoại thần 
kinh 2 - P229 1/12/2026 11:01 12/01/2026 07:48 12/01/2026 198,600

6 2600010722 TRẦN VĂN KHANH Phòng khám ngoại thần 
kinh 2 - P229 1/16/2026 08:01 16/01/2026 07:09 16/01/2026 1,849,200

7 2400238807 ĐỖ THỊ HƯỜNG Phòng khám ngoại thần 
kinh 2 - P229 1/7/2026 03:01 07/01/2026 07:37 07/01/2026 32,400

8 2500061751 NGUYỄN VĂN BÁU Phòng khám ngoại thần 
kinh 2 - P229 1/22/2026 02:01 22/01/2026 08:07 22/01/2026 295,700

9 2500283055 NGUYỄN BÁ BẠN Phòng khám ngoại thần 
kinh 2 - P229 1/7/2026 10:33 07/01/2026 295,200

10 2600010735 NGUYỄN VĂN HẬU Phòng khám ngoại thần 
kinh 2 - P229 1/16/2026 03:01 16/01/2026 09:52 16/01/2026 57,800

11 2600007085 NGUYỄN THỊ KÍCH Phòng khám ngoại thần 
kinh 2 - P229 1/12/2026 09:01 13/01/2026 10:01 12/01/2026 355,600

PK YÊU CẦU NGOẠI CỘT SỐNG 1

1 2600007311 NGUYỄN THỊ THU HIÊN PK YÊU CẦU NGOẠI 
CỘT SỐNG 1 1/12/2026 03:01 13/01/2026 15:16 12/01/2026 79,600

2 2600010144 THÂN TRƯỜNG OANH PK YÊU CẦU NGOẠI 
CỘT SỐNG 1 1/15/2026 04:01 15/01/2026 14:39 15/01/2026 78,300

3 2600002187 BÙI THỊ XIÊM PK YÊU CẦU NGOẠI 
CỘT SỐNG 1 1/6/2026 04:01 06/01/2026 10:08 06/01/2026 37,800

4 2600013279 NGUYỄN NGỌC TIẾN PK YÊU CẦU NGOẠI 
CỘT SỐNG 1 1/20/2026 08:42 20/01/2026 556,800

5 2600011196 NGUYỄN THỊ HIÊN PK YÊU CẦU NGOẠI 
CỘT SỐNG 1 1/16/2026 09:55 16/01/2026 500,000

6 2600015096 HÀ VĂN SÓI PK YÊU CẦU NGOẠI 
CỘT SỐNG 1 1/22/2026 03:01 22/01/2026 15:26 22/01/2026 618,900

7 2600000576 ĐẶNG THỊ TƠ PK YÊU CẦU NGOẠI 
CỘT SỐNG 1 1/4/2026 12:01 06/01/2026 07:09 06/01/2026 150,600

8 2600001136 PHẠM THỊ MÂY PK YÊU CẦU NGOẠI 
CỘT SỐNG 1 1/5/2026 02:01 05/01/2026 10:32 05/01/2026 56,800

9 2600015407 NGUYỄN THỊ BÀN PK YÊU CẦU NGOẠI 
CỘT SỐNG 1 1/22/2026 04:01 22/01/2026 16:15 22/01/2026 90,800

10 2600011165 NGUYỄN THÀNH TRUNG PK YÊU CẦU NGOẠI 
CỘT SỐNG 1 1/16/2026 09:47 16/01/2026 706,400

11 2400008125 ĐÀO VĂN TRƯỜNG PK YÊU CẦU NGOẠI 
CỘT SỐNG 1 1/14/2026 10:55 15/01/2026 65,300

12 2600008458 ĐỖ TUẤN HƯNG PK YÊU CẦU NGOẠI 
CỘT SỐNG 1 1/13/2026 03:01 13/01/2026 11:12 13/01/2026 126,800



13 2600000542 HOÀNG THỊ THẬN PK YÊU CẦU NGOẠI 
CỘT SỐNG 1 1/4/2026 12:01 06/01/2026 08:10 06/01/2026 422,048

14 2600004233 HÀ THỊ THU PK YÊU CẦU NGOẠI 
CỘT SỐNG 1 1/8/2026 02:01 08/01/2026 08:28 08/01/2026 706,400

15 2600014234 PHẠM THỊ OANH PK YÊU CẦU NGOẠI 
CỘT SỐNG 1 1/21/2026 02:01 21/01/2026 16:11 21/01/2026 30,400

16 2600011382 TRỊNH THỊ DUNG PK YÊU CẦU NGOẠI 
CỘT SỐNG 1 1/16/2026 15:29 16/01/2026 779,600

17 2600011023 PHÙNG THỊ THÌN PK YÊU CẦU NGOẠI 
CỘT SỐNG 1 1/16/2026 13:39 16/01/2026 112,548

18 2600012123 NGÔ THỊ NGHIỆP PK YÊU CẦU NGOẠI 
CỘT SỐNG 1 1/19/2026 04:01 19/01/2026 15:02 19/01/2026 24,000

19 2500212258 NGUYỄN HẢI THÀNH 
HƯNG

PK YÊU CẦU NGOẠI 
CỘT SỐNG 1 1/8/2026 05:01 08/01/2026 17:08 08/01/2026 339,000

20 2600001301 CAO VĂN THÀNH PK YÊU CẦU NGOẠI 
CỘT SỐNG 1 1/5/2026 10:01 06/01/2026 13:52 05/01/2026 111,552

21 2600007496 LÊ HOÀNG VĂN PK YÊU CẦU NGOẠI 
CỘT SỐNG 1 1/12/2026 14:35 12/01/2026 58,200

22 2600007849 NGUYỄN VĂN TIẾN PK YÊU CẦU NGOẠI 
CỘT SỐNG 1 1/13/2026 08:31 13/01/2026 427,100

23 2600004191 TRƯƠNG MINH TẠO PK YÊU CẦU NGOẠI 
CỘT SỐNG 1 1/8/2026 05:01 08/01/2026 17:07 08/01/2026 39,000

24 2600012968 NGUYỄN HỮU HƯNG PK YÊU CẦU NGOẠI 
CỘT SỐNG 1 1/19/2026 05:01 20/01/2026 08:41 20/01/2026 56,800

25 2600014582 ĐẶNG THANH TÙNG PK YÊU CẦU NGOẠI 
CỘT SỐNG 1 1/21/2026 14:36 22/01/2026 89,400

26 2600013686 ĐỖ THỊ THANH PK YÊU CẦU NGOẠI 
CỘT SỐNG 1 1/20/2026 13:41 20/01/2026 189,148

27 2600014986 NGUYỄN VĂN VĂN PK YÊU CẦU NGOẠI 
CỘT SỐNG 1 1/22/2026 04:01 22/01/2026 15:41 22/01/2026 189,400

28 2600005341 PHẠM VĂN TÙNG PK YÊU CẦU NGOẠI 
CỘT SỐNG 1 1/9/2026 04:01 09/01/2026 09:13 09/01/2026 56,800

29 2600009851 NGUYỄN VĂN SƠN PK YÊU CẦU NGOẠI 
CỘT SỐNG 1 1/15/2026 02:01 15/01/2026 14:24 15/01/2026 32,100

30 2600014243 BÙI TRUNG KHƯƠNG PK YÊU CẦU NGOẠI 
CỘT SỐNG 1 1/21/2026 02:01 21/01/2026 09:27 21/01/2026 58,200

31 2600004389 VŨ THỊ THU PK YÊU CẦU NGOẠI 
CỘT SỐNG 1 1/8/2026 05:01 08/01/2026 17:09 08/01/2026 39,000

32 2600008481 NGUYỄN THỊ THÚY PK YÊU CẦU NGOẠI 
CỘT SỐNG 1 1/13/2026 10:01 15/01/2026 07:27 15/01/2026 71,000

33 2600006917 NGUYỄN THỊ HUYỀN 
TRANG

PK YÊU CẦU NGOẠI 
CỘT SỐNG 1 1/12/2026 09:01 13/01/2026 10:05 12/01/2026 35,400



34 2600010962 ĐINH THỊ SEN PK YÊU CẦU NGOẠI 
CỘT SỐNG 1 1/16/2026 08:01 17/01/2026 09:17 16/01/2026 258,200

35 2600014267 TRẦN VĂN SỸ PK YÊU CẦU NGOẠI 
CỘT SỐNG 1 1/21/2026 08:59 21/01/2026 87,500

36 2600014836 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG PK YÊU CẦU NGOẠI 
CỘT SỐNG 1 1/21/2026 03:01 22/01/2026 15:03 22/01/2026 56,800

37 2600013122 NGUYỄN THỊ HOẠT PK YÊU CẦU NGOẠI 
CỘT SỐNG 1 1/20/2026 02:01 20/01/2026 07:55 20/01/2026 407,200

38 2600009719 ĐÀO THỊ HOA PK YÊU CẦU NGOẠI 
CỘT SỐNG 1 1/14/2026 10:01 20/01/2026 08:46 16/01/2026 706,400

39 2600011743 NGUYỄN VÕ HIỆP PK YÊU CẦU NGOẠI 
CỘT SỐNG 1 1/17/2026 06:57 20/01/2026 556,800

40 2600009104 CAO THỊ QUY PK YÊU CẦU NGOẠI 
CỘT SỐNG 1 1/14/2026 02:01 14/01/2026 09:46 14/01/2026 56,800

41 2600014901 PHẠM THỊ PHƯỢNG PK YÊU CẦU NGOẠI 
CỘT SỐNG 1 1/21/2026 10:01 22/01/2026 07:04 22/01/2026 88,200

42 2600000688 TRẦN THỊ LỊCH PK YÊU CẦU NGOẠI 
CỘT SỐNG 1 1/4/2026 04:01 05/01/2026 09:43 05/01/2026 407,200

PK Xương - P220

1 2600013832 TRƯƠNG THỊ HỒNG 
HẠNH PK Xương - P220 1/20/2026 04:01 20/01/2026 14:28 20/01/2026 1,638,900

2 2600010292 NGUYỄN THANH TUẤN PK Xương - P220 1/15/2026 11:01 15/01/2026 10:34 15/01/2026 1,762,700

3 2600009346 PHẠM VĂN HOÀN PK Xương - P220 1/14/2026 10:01 14/01/2026 11:10 14/01/2026 53,600

4 2500291009 ĐỖ VĂN DOAN PK Xương - P220 1/19/2026 08:01 19/01/2026 07:15 19/01/2026 1,834,500

5 2600011804 CAO TRÂM ANH PK Xương - P220 1/23/2026 06:01 23/01/2026 17:19 23/01/2026 95,900

6 2600003929 PHẠM NGỌC MINH ĐỨC PK Xương - P220 1/7/2026 02:01 08/01/2026 13:43 08/01/2026 834,500

7 2600003777 NGUYỄN ĐỨC HÀO PK Xương - P220 1/7/2026 11:01 07/01/2026 11:13 07/01/2026 1,638,900

8 2600000250 MORGAN DUFY PK Xương - P220 1/2/2026 09:01 20/01/2026 17:51 02/01/2026 39,300

9 2600011243 LÊ KHẮC TRUNG PK Xương - P220 1/16/2026 11:01 16/01/2026 11:19 16/01/2026 1,638,900

10 2600011693 NGUYỄN VĂN NGHĨA PK Xương - P220 1/17/2026 05:01 17/01/2026 17:16 17/01/2026 1,465,600

11 2600016087 NGUYỄN ANH ĐỨC PK Xương - P220 1/23/2026 10:01 23/01/2026 10:19 23/01/2026 1,537,800

12 2600002839 NGUYỄN NGỌC BÀNG PK Xương - P220 1/6/2026 03:01 06/01/2026 13:41 06/01/2026 90,860



13 2600012429 LÊ VIẾT UYỂN PK Xương - P220 1/19/2026 08:20 19/01/2026 2,347,100

14 2600006390 NGUYỄN THỊ NỀN PK Xương - P220 1/23/2026 09:01 23/01/2026 15:38 23/01/2026 497,500

15 2600002833 ĐẶNG MINH CHÂU PK Xương - P220 1/6/2026 01:01 06/01/2026 13:36 06/01/2026 898,800

16 2600002573 TRẦN THỊ THÁI PK Xương - P220 1/6/2026 09:01 06/01/2026 09:20 06/01/2026 890,800

17 2600007268 PHẠM TIẾN NGỌC PK Xương - P220 1/12/2026 10:26 12/01/2026 895,900

18 2600001709 TRỊNH MINH HIẾU PK Xương - P220 1/5/2026 02:01 06/01/2026 14:39 05/01/2026 949,400

19 2600010340 BÙI GIA HUY PK Xương - P220 1/15/2026 02:01 15/01/2026 14:39 15/01/2026 1,562,100

20 2600005748 ĐỖ THỊ PHƯƠNG NA PK Xương - P220 1/9/2026 21:21 09/01/2026 2,343,000

21 2600004888 NGUYỄN HUYỀN TRANG PK Xương - P220 1/8/2026 15:25 08/01/2026 107,900

22 2600007182 HOÀNG THU HÀ PK Xương - P220 1/12/2026 11:01 12/01/2026 11:09 12/01/2026 704,100

23 2600006476 KHÀ VĂN TUYẾN PK Xương - P220 1/11/2026 10:01 11/01/2026 22:10 11/01/2026 2,406,200

24 2500288772 NGÔ GIA HƯNG PK Xương - P220 1/5/2026 11:01 05/01/2026 10:39 05/01/2026 388,000

25 2600016306 ĐỖ TRỌNG LONG PK Xương - P220 1/23/2026 06:01 23/01/2026 15:57 23/01/2026 95,900

26 2600016338 NGÔ TUẤN KIỆT PK Xương - P220 1/23/2026 08:01 24/01/2026 23:50 23/01/2026 43,200

27 2600005144 HOÀNG THU TRANG PK Xương - P220 1/9/2026 02:01 22/01/2026 07:05 09/01/2026 249,400

28 2600013593 BÙI TUẤN ANH PK Xương - P220 1/20/2026 09:47 20/01/2026 57,900

Phòng khám ngoại thần kinh 1 - P231

1 2600006755 NGUYỄN THỊ HẢI Phòng khám ngoại thần 
kinh 1 - P231 1/12/2026 04:01 12/01/2026 07:38 12/01/2026 20,800

2 2600003236 NGUYỄN TẤT MIỄN Phòng khám ngoại thần 
kinh 1 - P231 1/7/2026 10:01 07/01/2026 10:10 07/01/2026 1,348,700

3 2600009055 VŨ THỊ CHIÊN Phòng khám ngoại thần 
kinh 1 - P231 1/14/2026 10:01 14/01/2026 10:04 14/01/2026 92,948

4 2600004572 PHẠM THỊ KHÁNH LINH Phòng khám ngoại thần 
kinh 1 - P231 1/8/2026 02:01 15/01/2026 09:35 08/01/2026 98,600



5 2500069466 LÊ VĂN PHƯƠNG Phòng khám ngoại thần 
kinh 1 - P231 1/7/2026 16:37 07/01/2026 147,300

6 2600013617 NGUYỄN THÚY HẰNG Phòng khám ngoại thần 
kinh 1 - P231 1/20/2026 09:50 20/01/2026 200,800

7 2600013252 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG Phòng khám ngoại thần 
kinh 1 - P231 1/20/2026 10:01 20/01/2026 07:47 20/01/2026 762,700

8 2500278383 NGUYỄN ĐÌNH SANG Phòng khám ngoại thần 
kinh 1 - P231 1/9/2026 12:01 09/01/2026 10:06 09/01/2026 1,399,300

9 2600005926 NGUYỄN THỊ SOÁT Phòng khám ngoại thần 
kinh 1 - P231 1/10/2026 08:38 12/01/2026 98,600

10 2600005261 LÊ NÔNG PHƯƠNG THÚY Phòng khám ngoại thần 
kinh 1 - P231 1/9/2026 09:01 09/01/2026 08:13 09/01/2026 399,300

11 2600002495 TỪ THỊ HOÀNG ANH Phòng khám ngoại thần 
kinh 1 - P231 1/6/2026 02:01 06/01/2026 09:49 06/01/2026 1,870,900

12 2600009243 LƯƠNG THỊ THƠM Phòng khám ngoại thần 
kinh 1 - P231 1/14/2026 08:53 14/01/2026 224,600

13 2500206904 NGUYỄN VĂN TẬP Phòng khám ngoại thần 
kinh 1 - P231 1/9/2026 12:01 09/01/2026 08:41 09/01/2026 28,300

14 2600013681 HOÀNG THÙY DUNG Phòng khám ngoại thần 
kinh 1 - P231 1/20/2026 02:01 21/01/2026 10:53 20/01/2026 340,100

15 2500283488 DƯƠNG THỊ TUYẾN Phòng khám ngoại thần 
kinh 1 - P231 1/20/2026 01:01 20/01/2026 08:24 20/01/2026 198,600

16 2600000828 NGUYỄN THỊ SÚNG Phòng khám ngoại thần 
kinh 1 - P231 1/5/2026 10:01 05/01/2026 08:42 05/01/2026 1,399,300

Phòng khám cấp cứu

1 2600011264 PHẠM QUỐC VIỆT Phòng khám cấp cứu 1/16/2026 11:18 16/01/2026 60,000

2 2600011678 LÊ THỊ ÁNH MAI Phòng khám cấp cứu 1/17/2026 13:24 17/01/2026 1,762,700

3 2600000042 ĐINH HỮU VIỆT ANH Phòng khám cấp cứu 1/1/2026 09:34 01/01/2026 2,000,000

4 2500285822 NGUYỄN HOÀNG LONG Phòng khám cấp cứu 1/8/2026 14:14 08/01/2026 395,900

5 2600000297 PHẠM HOÀNG BẢO 
NGỌC Phòng khám cấp cứu 1/2/2026 22:02 02/01/2026 3,000,000

6 2600005010 GARDINER KURT JAMES Phòng khám cấp cứu 1/8/2026 21:44 08/01/2026 689,300

7 2600015714 NGUYỄN TRUNG HIẾU Phòng khám cấp cứu 1/23/2026 01:02 23/01/2026 49,300

8 2600014957 ĐỖ HUYỀN ANH Phòng khám cấp cứu 1/21/2026 23:05 21/01/2026 290,600

Phòng khám Nhiễm khuẩn



1 2600011291 DOUGLAS ROBERT 
ALEXANDER

Phòng khám Nhiễm 
khuẩn 1/16/2026 03:01 16/01/2026 14:02 16/01/2026 91,300

2 2600007464 NGUYỄN XUÂN ĐỘNG Phòng khám Nhiễm 
khuẩn 1/12/2026 09:01 14/01/2026 08:55 14/01/2026 70,800

3 2600013420 TRỊNH XUÂN NGUYÊN Phòng khám Nhiễm 
khuẩn 1/20/2026 08:01 20/01/2026 08:08 20/01/2026 149,400

PK tổng hợp  - P235

1 2600008360 NGÔ THỊ HOÀI THU PK tổng hợp  - P235 1/13/2026 10:01 13/01/2026 40,860

2 2600006865 NGUYỄN THỊ HÀ PK tổng hợp  - P235 1/12/2026 01:01 12/01/2026 08:04 12/01/2026 62,700

3 2600007768 BÙI CÔNG TIẾN PK tổng hợp  - P235 1/13/2026 02:01 13/01/2026 14:44 13/01/2026 644,820

4 2600009484 LÝ GIA BẢO PK tổng hợp  - P235 1/14/2026 07:01 15/01/2026 07:24 15/01/2026 262,700

5 2600008353 PHẠM THỊ HUYỀN PK tổng hợp  - P235 1/13/2026 09:59 13/01/2026 40,860

6 2500283529 NGUYỄN THẢO LINH PK tổng hợp  - P235 1/12/2026 10:01 12/01/2026 07:13 12/01/2026 195,900

7 2600006840 LÒ THỊ KIÊN PK tổng hợp  - P235 1/12/2026 11:01 12/01/2026 07:55 12/01/2026 885,300

8 2600014257 PHẠM VĂN LUYẾN PK tổng hợp  - P235 1/21/2026 07:01 21/01/2026 08:06 21/01/2026 701,300

9 2600010794 PHẠM THỊ THANH PK tổng hợp  - P235 1/16/2026 09:01 16/01/2026 09:23 16/01/2026 614,900

10 2600009191 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG PK tổng hợp  - P235 1/14/2026 01:01 14/01/2026 08:43 14/01/2026 395,900

11 2600003868 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG PK tổng hợp  - P235 1/7/2026 07:01 08/01/2026 13:55 07/01/2026 107,900

Phòng khám phẫu thuật Chi dưới - P227

1 2600012755 HỨA MẠNH TUẤN Phòng khám phẫu thuật 
Chi dưới - P227 1/19/2026 11:01 20/01/2026 15:57 19/01/2026 924,100

2 2500288605 LÒ VĂN DIÊM Phòng khám phẫu thuật 
Chi dưới - P227 1/13/2026 07:23 13/01/2026 909,500

3 2600002639 NGUYỄN MINH GIANG Phòng khám phẫu thuật 
Chi dưới - P227 1/6/2026 09:01 06/01/2026 10:45 06/01/2026 20,600

4 2500288519 NGUYỄN CÔNG TẤT Phòng khám phẫu thuật 
Chi dưới - P227 1/21/2026 10:01 21/01/2026 09:17 21/01/2026 149,400

5 2600012180 ĐÀO THỊ LANH Phòng khám phẫu thuật 
Chi dưới - P227 1/19/2026 12:01 19/01/2026 12:05 19/01/2026 1,000,000



6 2600004577 NGUYỄN THỊ KIM THOA Phòng khám phẫu thuật 
Chi dưới - P227 1/8/2026 09:15 08/01/2026 790,200

7 2600005589 TRẦN THỊ HIỀN Phòng khám phẫu thuật 
Chi dưới - P227 1/9/2026 04:01 09/01/2026 14:12 09/01/2026 709,200

8 2600001128 NGUYỄN ĐỨC THI Phòng khám phẫu thuật 
Chi dưới - P227 1/5/2026 10:01 05/01/2026 08:32 05/01/2026 97,300

9 2500263324 ĐINH TRỌNG PHONG Phòng khám phẫu thuật 
Chi dưới - P227 1/21/2026 09:01 21/01/2026 07:36 21/01/2026 95,900

10 2500274959 PHAN THỊ HẠ Phòng khám phẫu thuật 
Chi dưới - P227 1/21/2026 11:01 21/01/2026 08:02 21/01/2026 95,900

11 2600006907 VŨ XUÂN CHIẾN Phòng khám phẫu thuật 
Chi dưới - P227 1/12/2026 10:01 12/01/2026 08:05 12/01/2026 2,000,000

12 2600007473 BÙI THỊ XUÂN Phòng khám phẫu thuật 
Chi dưới - P227 1/12/2026 14:23 12/01/2026 36,200

13 2600004918 NGUYỄN THỊ LAN 
HƯƠNG

Phòng khám phẫu thuật 
Chi dưới - P227 1/8/2026 09:42 09/01/2026 24,500

14 2600005566 HOÀNG ĐẶNG TÚ Phòng khám phẫu thuật 
Chi dưới - P227 1/9/2026 04:01 09/01/2026 13:56 09/01/2026 337,300

15 2600014240 NGUYỄN THỊ HIỀN Phòng khám phẫu thuật 
Chi dưới - P227 1/21/2026 09:02 04/02/2026 15:13 21/01/2026 40,100

16 2600012734 VŨ THU HIẾU Phòng khám phẫu thuật 
Chi dưới - P227 1/19/2026 13:18 19/01/2026 949,400

17 2600003990 ZAZUMNAIA 
TULASIDEVI

Phòng khám phẫu thuật 
Chi dưới - P227 1/7/2026 04:01 07/01/2026 15:27 07/01/2026 49,400

18 2500198818 PHẠM THỊ YẾN Phòng khám phẫu thuật 
Chi dưới - P227 1/16/2026 10:49 16/01/2026 64,300

19 2500274279 PHẠM ĐỨC NGỌC Phòng khám phẫu thuật 
Chi dưới - P227 1/15/2026 02:01 15/01/2026 09:24 15/01/2026 403,700

20 2500253771 NGUYỄN HÙNG SINH Phòng khám phẫu thuật 
Chi dưới - P227 1/23/2026 10:01 23/01/2026 09:30 23/01/2026 842,400

21 2500273468 NGUYỄN THỊ BỘT Phòng khám phẫu thuật 
Chi dưới - P227 1/19/2026 01:01 20/01/2026 14:43 19/01/2026 179,700

22 2600010017 MẠC ĐỨC BẢO Phòng khám phẫu thuật 
Chi dưới - P227 1/15/2026 01:01 15/01/2026 08:22 15/01/2026 155,700

PKYC Hàm mặt-Tạo hình-Thẩm mỹ - P413

1 2600006542 HOÀNG CÔNG HUY PKYC Hàm mặt-Tạo 
hình-Thẩm mỹ - P413 1/12/2026 07:45 12/01/2026 112,800

2 2500296506 LƯƠNG ĐỨC THẮNG PKYC Hàm mặt-Tạo 
hình-Thẩm mỹ - P413 1/14/2026 10:01 14/01/2026 10:12 14/01/2026 39,300

3 2600013710 VŨ MINH PHÚ PKYC Hàm mặt-Tạo 
hình-Thẩm mỹ - P413 1/20/2026 11:07 20/01/2026 3,000,000



4 2500260364 HỒ CÔNG TƯỜNG PKYC Hàm mặt-Tạo 
hình-Thẩm mỹ - P413 1/8/2026 13:51 08/01/2026 200,000

5 2600014576 MA THỊ TUYẾN PKYC Hàm mặt-Tạo 
hình-Thẩm mỹ - P413 1/21/2026 07:52 22/01/2026 255,300

6 2600009535 TRẦN NGỌC CƯỜNG PKYC Hàm mặt-Tạo 
hình-Thẩm mỹ - P413 1/14/2026 03:01 15/01/2026 08:00 15/01/2026 89,348

7 2600013364 PHẠM TUẤN ANH PKYC Hàm mặt-Tạo 
hình-Thẩm mỹ - P413 1/23/2026 10:02 09/02/2026 14:21 23/01/2026 400,800

8 2600005549 NGUYỄN NHÂN TIẾN PKYC Hàm mặt-Tạo 
hình-Thẩm mỹ - P413 1/9/2026 02:01 09/01/2026 15:42 09/01/2026 112,548

Phòng khám Nội tim mạch - lồng ngực - P226

1 2600008236 ĐỖ THU HƯƠNG Phòng khám Nội tim 
mạch - lồng ngực - P226 1/13/2026 03:01 13/01/2026 09:14 13/01/2026 386,200

2 2600014055 NGUYỄN ANH TUẤN Phòng khám Nội tim 
mạch - lồng ngực - P226 1/21/2026 07:44 21/01/2026 657,200

3 2500274498 BÙI THỊ NGA Phòng khám Nội tim 
mạch - lồng ngực - P226 1/20/2026 09:01 21/01/2026 07:44 21/01/2026 157,200

4 2600016060 LÊ THỊ HẢI CHÂU Phòng khám Nội tim 
mạch - lồng ngực - P226 1/23/2026 03:01 26/01/2026 09:54 26/01/2026 30,750

5 2600011270 NGUYỄN VĂN THĂNG Phòng khám Nội tim 
mạch - lồng ngực - P226 1/16/2026 02:01 16/01/2026 11:47 16/01/2026 512,900

6 2600009547 NGUYỄN THỊ NHUNG Phòng khám Nội tim 
mạch - lồng ngực - P226 1/14/2026 04:01 14/01/2026 14:36 14/01/2026 512,900

7 2600007629 TẠ HẢI TÙNG Phòng khám Nội tim 
mạch - lồng ngực - P226 1/12/2026 09:01 13/01/2026 08:04 13/01/2026 45,400

8 2600013349 ĐỖ VĂN THÀNH Phòng khám Nội tim 
mạch - lồng ngực - P226 1/20/2026 10:01 20/01/2026 07:56 20/01/2026 33,400

9 2600011039 NGUYỄN VĂN NAM Phòng khám Nội tim 
mạch - lồng ngực - P226 1/16/2026 02:01 16/01/2026 08:24 16/01/2026 85,500

Phòng khám ngoại Tiêu hoá - P223

1 2600013649 TRẦN THỊ LIÊN Phòng khám ngoại Tiêu 
hoá - P223 1/20/2026 12:01 20/01/2026 11:05 20/01/2026 58,800

2 2600003836 NGÔ QUANG VŨ Phòng khám ngoại Tiêu 
hoá - P223 1/7/2026 02:01 08/01/2026 11:56 07/01/2026 672,900

3 2600003975 NGUYỄN THỊ DIỆN Phòng khám ngoại Tiêu 
hoá - P223 1/7/2026 02:01 08/01/2026 15:37 07/01/2026 28,300

4 2500267692 NGUYỄN THẾ CHUNG Phòng khám ngoại Tiêu 
hoá - P223 1/7/2026 02:01 07/01/2026 09:14 07/01/2026 599,100

5 2600008030 NGUYỄN THÀNH CÔNG Phòng khám ngoại Tiêu 
hoá - P223 1/13/2026 08:01 13/01/2026 08:08 13/01/2026 73,000



6 2600007060 NGUYỄN THỊ HÀ Phòng khám ngoại Tiêu 
hoá - P223 1/12/2026 11:01 13/01/2026 09:26 13/01/2026 26,700

PKYC Thận ghép tạng - 214

1 2600013042 MAI VĂN THẮNG PKYC Thận ghép tạng - 
214 1/20/2026 12:01 20/01/2026 07:59 20/01/2026 40,400

2 2400067414 TRƯƠNG THANH ĐẠI PKYC Thận ghép tạng - 
214 1/14/2026 05:01 31/01/2026 08:50 26/01/2026 71,000

3 2500216590 NGUYỄN THỊ HIỆP PKYC Thận ghép tạng - 
214 1/19/2026 03:01 21/01/2026 10:24 21/01/2026 546,800

4 2600013684 TRẦN ĐÌNH NAM PKYC Thận ghép tạng - 
214 1/20/2026 04:01 21/01/2026 10:39 21/01/2026 741,100

5 2500291015 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG PKYC Thận ghép tạng - 
214 1/23/2026 09:34 23/01/2026 338,100

PKYC Ngoại tim mạch và lồng ngực - P418

1 2600006120 MAI HOÀNG KHÁNH PKYC Ngoại tim mạch 
và lồng ngực - P418 1/10/2026 03:01 10/01/2026 15:13 10/01/2026 22,700

2 2600011843 TRẦN THỊ HOÀN PKYC Ngoại tim mạch 
và lồng ngực - P418 1/18/2026 09:01 19/01/2026 07:22 19/01/2026 826,900

3 2500094799 HOÀNG VIỆT ANH PKYC Ngoại tim mạch 
và lồng ngực - P418 1/12/2026 09:01 12/01/2026 07:38 12/01/2026 870,360

Phòng khám Nội cơ xương khớp P213

1 2600002017 TẠ THỊ NHÀN Phòng khám Nội cơ 
xương khớp P213 1/6/2026 10:01 06/01/2026 11:01 06/01/2026 50,600

2 2600001550 PHÙNG TIẾN CƯỜNG Phòng khám Nội cơ 
xương khớp P213 1/5/2026 03:01 05/01/2026 11:47 05/01/2026 799,400

3 2600014663 BÙI VĂN LUYỆN Phòng khám Nội cơ 
xương khớp P213 1/21/2026 10:01 22/01/2026 11:12 21/01/2026 93,400

4 2600009924 VŨ THỊ LAN Phòng khám Nội cơ 
xương khớp P213 1/15/2026 11:01 15/01/2026 07:58 15/01/2026 26,600

5 2600009167 LƯƠNG XUÂN TĨNH Phòng khám Nội cơ 
xương khớp P213 1/14/2026 03:01 14/01/2026 08:31 14/01/2026 162,700

6 2600009209 ĐẶNG NGỌC TRƯỜNG Phòng khám Nội cơ 
xương khớp P213 1/14/2026 09:01 14/01/2026 08:44 14/01/2026 80,200

7 2600008070 BÙI THỊ THÚY Phòng khám Nội cơ 
xương khớp P213 1/13/2026 03:01 13/01/2026 08:30 13/01/2026 42,900

8 2600008043 NGUYỄN THỊ TỊNH Phòng khám Nội cơ 
xương khớp P213 1/13/2026 04:01 13/01/2026 08:12 13/01/2026 22,000

9 2600008586 NGÔ THỊ THUÝ HẰNG Phòng khám Nội cơ 
xương khớp P213 1/13/2026 02:01 14/01/2026 14:28 13/01/2026 578,100

10 2400074435 NGUYỄN THỊ HUẾ Phòng khám Nội cơ 
xương khớp P213 1/19/2026 08:01 20/01/2026 09:00 20/01/2026 1,872,320



11 2600009293 TRẦN THỊ THÙY TRANG Phòng khám Nội cơ 
xương khớp P213 1/14/2026 02:01 14/01/2026 09:46 14/01/2026 1,895,900

12 2500133335 QUÀNG VĂN TƯỚNG Phòng khám Nội cơ 
xương khớp P213 1/12/2026 11:01 13/01/2026 08:20 13/01/2026 86,948

13 2600005605 NGUYỄN THỊ TUYẾT 
MINH

Phòng khám Nội cơ 
xương khớp P213 1/9/2026 04:01 23/01/2026 14:07 09/01/2026 799,400

Phòng khám Hàm mặt - Tạo hình - Thẩm mỹ - P232

1 2500228234 BÙI VĂN HƯNG
Phòng khám Hàm mặt - 
Tạo hình - Thẩm mỹ - 
P232

1/8/2026 09:13 08/01/2026 949,400

2 2600016275 NGÔ QUANG ANH
Phòng khám Hàm mặt - 
Tạo hình - Thẩm mỹ - 
P232

1/23/2026 16:22 23/01/2026 137,300

3 2600009410 HOÀNG MINH ĐỨC
Phòng khám Hàm mặt - 
Tạo hình - Thẩm mỹ - 
P232

1/14/2026 15:08 15/01/2026 1,641,100

4 2600015369 PHẠM DIỆP CHI
Phòng khám Hàm mặt - 
Tạo hình - Thẩm mỹ - 
P232

1/22/2026 03:01 22/01/2026 15:15 22/01/2026 249,400

5 2600001063 TRẦN THỊ SANG
Phòng khám Hàm mặt - 
Tạo hình - Thẩm mỹ - 
P232

1/5/2026 08:04 05/01/2026 84,700

6 2500122476 ĐỖ NGỌC BẢO KHÁNH
Phòng khám Hàm mặt - 
Tạo hình - Thẩm mỹ - 
P232

1/14/2026 04:01 25/01/2026 08:35 14/01/2026 936,800

PKYC Phẫu thuật Chi dưới - P403

1 2600002096 LÊ NHỮ LỰC PKYC Phẫu thuật Chi 
dưới - P403 1/6/2026 03:01 06/01/2026 09:23 06/01/2026 30,000

2 2600008925 LÂM THỊ LIÊN PKYC Phẫu thuật Chi 
dưới - P403 1/14/2026 03:01 27/01/2026 10:09 14/01/2026 30,600

3 2600016061 CHU THỊ LAN PKYC Phẫu thuật Chi 
dưới - P403 1/23/2026 03:01 23/01/2026 09:48 23/01/2026 79,600

4 2600009518 NGUYỄN THỊ QUỲNH PKYC Phẫu thuật Chi 
dưới - P403 1/14/2026 04:01 15/01/2026 16:49 15/01/2026 339,700

5 2600010366 NGUYỄN THỊ ÁNH NGỌC PKYC Phẫu thuật Chi 
dưới - P403 1/15/2026 16:28 16/01/2026 817,700

6 2600014168 NGUYỄN THỊ NGA PKYC Phẫu thuật Chi 
dưới - P403 1/21/2026 09:01 21/01/2026 07:30 21/01/2026 2,189,700

7 2600003731 TRẦN XUÂN BÁCH PKYC Phẫu thuật Chi 
dưới - P403 1/7/2026 10:01 08/01/2026 10:10 07/01/2026 279,600



8 2600006974 VƯƠNG MẠNH TÙNG PKYC Phẫu thuật Chi 
dưới - P403 1/12/2026 09:19 12/01/2026 24,700

9 2600001778 HOÀNG MẠNH HÙNG PKYC Phẫu thuật Chi 
dưới - P403 1/5/2026 12:01 06/01/2026 12:04 06/01/2026 59,200

10 2600001058 VŨ THỊ LAN PKYC Phẫu thuật Chi 
dưới - P403 1/5/2026 08:25 05/01/2026 34,300

11 2600010691 SÙNG VĂN BẢO CHÂU PKYC Phẫu thuật Chi 
dưới - P403 1/16/2026 02:01 16/01/2026 07:32 16/01/2026 47,400

12 2500293866 NGUYỄN TUẤN HƯNG PKYC Phẫu thuật Chi 
dưới - P403 1/6/2026 10:01 09/01/2026 09:19 06/01/2026 24,700

13 2600001941 VŨ THỊ HƯƠNG PKYC Phẫu thuật Chi 
dưới - P403 1/6/2026 04:01 07/01/2026 15:31 07/01/2026 505,000

14 2600009964 LÊ THỊ HẰNG PKYC Phẫu thuật Chi 
dưới - P403 1/15/2026 02:01 15/01/2026 07:52 15/01/2026 79,600

15 2600005044 PHẠM THỊ NHIỆM PKYC Phẫu thuật Chi 
dưới - P403 1/9/2026 02:01 09/01/2026 07:20 09/01/2026 49,400

16 2600004086 TRẦN TRÂM ANH PKYC Phẫu thuật Chi 
dưới - P403 1/7/2026 09:01 09/01/2026 07:04 09/01/2026 822,700

17 2600008159 NGUYỄN THỊ DUYÊN PKYC Phẫu thuật Chi 
dưới - P403 1/16/2026 03:01 27/01/2026 09:15 16/01/2026 270,800

18 2600008661 NGUYỄN VĂN QUÝ PKYC Phẫu thuật Chi 
dưới - P403 1/13/2026 11:01 14/01/2026 09:59 14/01/2026 50,400

19 2600004773 PHẠM THỊ HƯƠNG PKYC Phẫu thuật Chi 
dưới - P403 1/8/2026 03:01 08/01/2026 13:37 08/01/2026 79,600

20 2600002697 LÊ VĂN NGHĨA PKYC Phẫu thuật Chi 
dưới - P403 1/6/2026 11:01 07/01/2026 10:46 06/01/2026 24,700

21 2600001596 MAI VĂN NAM PKYC Phẫu thuật Chi 
dưới - P403 1/5/2026 09:01 06/01/2026 14:47 05/01/2026 79,600

22 2600014933 NGUYỄN THỊ CAO PKYC Phẫu thuật Chi 
dưới - P403 1/21/2026 10:01 29/01/2026 09:05 22/01/2026 102,000

23 2600010266 NGUYỄN THỊ QUỲNH 
NHƯ

PKYC Phẫu thuật Chi 
dưới - P403 1/15/2026 09:01 16/01/2026 06:55 16/01/2026 47,400

24 2600003055 NGUYỄN VĂN VIẾT PKYC Phẫu thuật Chi 
dưới - P403 1/6/2026 03:01 07/01/2026 08:31 07/01/2026 79,600

25 2600002514 LƯƠNG THỊ THẢO PKYC Phẫu thuật Chi 
dưới - P403 1/6/2026 08:01 07/01/2026 10:34 06/01/2026 88,100

26 2600009677 HOÀNG THỊ THU HÒA PKYC Phẫu thuật Chi 
dưới - P403 1/14/2026 02:01 16/01/2026 07:19 16/01/2026 207,000



27 2600008464 CỒ THỊ RÉ PKYC Phẫu thuật Chi 
dưới - P403 1/13/2026 09:01 14/01/2026 11:29 13/01/2026 206,400

28 2600003632 LÊ VĂN CƯỜNG PKYC Phẫu thuật Chi 
dưới - P403 1/7/2026 11:01 07/01/2026 09:20 07/01/2026 139,300

29 2600010039 SẦM THỊ KHÍ PKYC Phẫu thuật Chi 
dưới - P403 1/15/2026 03:01 15/01/2026 08:48 15/01/2026 79,600

30 2600008529 LÊ THANH PHONG PKYC Phẫu thuật Chi 
dưới - P403 1/13/2026 02:01 14/01/2026 14:00 13/01/2026 24,700

31 2600014401 NGUYỄN QUANG KHẢI PKYC Phẫu thuật Chi 
dưới - P403 1/21/2026 10:01 21/01/2026 08:13 21/01/2026 24,700

32 2600000540 BÙI MINH CƯỜNG PKYC Phẫu thuật Chi 
dưới - P403 1/4/2026 01:01 07/01/2026 10:52 06/01/2026 24,700

33 2600009967 NGUYỄN THIỆN THUẬT PKYC Phẫu thuật Chi 
dưới - P403 1/15/2026 03:01 15/01/2026 08:00 15/01/2026 30,000

34 2600008531 NGUYỄN TIẾN MINH PKYC Phẫu thuật Chi 
dưới - P403 1/13/2026 10:01 14/01/2026 14:07 13/01/2026 64,000

35 2600014445 PHẠM VĂN CỰ PKYC Phẫu thuật Chi 
dưới - P403 1/21/2026 11:01 21/01/2026 07:44 22/01/2026 111,548

36 2600015198 NGUYỄN THỊ ĐÀO PKYC Phẫu thuật Chi 
dưới - P403 1/22/2026 01:01 22/01/2026 08:07 22/01/2026 79,600

37 2400243137 ĐINH THỊ NHƯ QUỲNH PKYC Phẫu thuật Chi 
dưới - P403 1/13/2026 08:01 14/01/2026 14:42 13/01/2026 24,700

PKYC Nội Thần kinh - P430

1 2500160826 NGUYỄN THỊ MINH 
PHƯƠNG

PKYC Nội Thần kinh - 
P430 1/5/2026 09:01 06/01/2026 14:11 05/01/2026 79,600

2 2400039178 VÕ HUY BÌNH PKYC Nội Thần kinh - 
P430 1/12/2026 12:01 13/01/2026 09:17 12/01/2026 84,700

3 2600007859 NGUYỄN VĂN NGẢI PKYC Nội Thần kinh - 
P430 1/13/2026 10:01 13/01/2026 07:46 13/01/2026 1,066,800

4 2600000765 ĐÀO ĐỨC CẢNH PKYC Nội Thần kinh - 
P430 1/5/2026 11:01 05/01/2026 07:39 05/01/2026 79,600

5 2600001226 BÙI THỊ MỸ LỆ PKYC Nội Thần kinh - 
P430 1/5/2026 08:01 06/01/2026 09:16 05/01/2026 79,600

6 2600009305 NGUYỄN TỪ HUY PKYC Nội Thần kinh - 
P430 1/14/2026 08:01 19/01/2026 09:55 14/01/2026 39,600

7 2600002815 VŨ THỊ KHÁNH LY PKYC Nội Thần kinh - 
P430 1/6/2026 02:01 07/01/2026 09:37 07/01/2026 68,148

8 2600007764 NGUYỄN VĂN TRÌNH PKYC Nội Thần kinh - 
P430 1/13/2026 02:01 13/01/2026 07:33 13/01/2026 200,000



9 2600004474 HOÀNG VĂN TRUNG PKYC Nội Thần kinh - 
P430 1/8/2026 01:01 08/01/2026 08:40 08/01/2026 79,700

Phòng khám Nam học - 202

1 2500198036 ĐỒNG VĂN DƯƠNG Phòng khám Nam học - 
202 1/16/2026 08:49 16/01/2026 133,600

2 2500269216 DƯƠNG KHẮC TRƯỜNG Phòng khám Nam học - 
202 1/15/2026 15:38 15/01/2026 474,100

3 2600016086 NINH CÔNG ĐOÀN Phòng khám Nam học - 
202 1/23/2026 02:01 23/01/2026 10:06 23/01/2026 125,400

4 2600006699 NGUYỄN THẾ ANH Phòng khám Nam học - 
202 1/12/2026 09:01 12/01/2026 07:23 12/01/2026 373,900

5 2600005851 NGUYỄN THỊ SỰ Phòng khám Nam học - 
202 1/10/2026 12:21 16/01/2026 12,100,800

6 2600016264 ĐINH TUẤN ANH Phòng khám Nam học - 
202 1/23/2026 09:01 24/01/2026 14:45 23/01/2026 125,400

7 2600001479 NGUYỄN THỊ THẢO 
TRANG

Phòng khám Nam học - 
202 1/5/2026 10:32 06/01/2026 24,900

8 2600015990 NGUYỄN XUÂN HUY Phòng khám Nam học - 
202 1/23/2026 10:26 23/01/2026 192,200

9 2600005612 LÊ VĂN QUÂN Phòng khám Nam học - 
202 1/9/2026 14:30 09/01/2026 80,500

10 2600005924 BÙI VĂN THÀNH Phòng khám Nam học - 
202 1/10/2026 09:01 10/01/2026 08:44 10/01/2026 949,400

11 2600008160 NGUYỄN ANH KHẢI Phòng khám Nam học - 
202 1/13/2026 09:01 13/01/2026 08:33 13/01/2026 160,100

12 2600011077 ĐỖ ĐỨC MẠNH Phòng khám Nam học - 
202 1/16/2026 11:01 16/01/2026 08:47 16/01/2026 477,500

PKYC Ghép tạng - P337

1 2600013599 NGUYỄN VĂN PHƯỢC PKYC Ghép tạng - P337 1/20/2026 02:01 20/01/2026 10:04 20/01/2026 37,200

2 2600011874 HOÀNG ĐỨC VIỆT PKYC Ghép tạng - P337 1/18/2026 10:15 19/01/2026 42,100

PKYC Ngoại Thần kinh 2 - P424

1 2600005551 TẠ THỊ LƯỢNG PKYC Ngoại Thần kinh 
2 - P424 1/9/2026 04:01 09/01/2026 14:00 09/01/2026 106,500

2 2600013173 NGUYỄN THỊ LIÊN PKYC Ngoại Thần kinh 
2 - P424 1/20/2026 11:01 20/01/2026 07:24 20/01/2026 106,500

3 2500259636 Phạm Thị Quyên PKYC Ngoại Thần kinh 
2 - P424 1/21/2026 02:01 21/01/2026 08:00 21/01/2026 79,600

4 2600009059 NGUYỄN VIỆT QUÂN PKYC Ngoại Thần kinh 
2 - P424 1/14/2026 07:27 20/01/2026 297,400



5 2600016320 NGUYỄN VĂN HIỆP PKYC Ngoại Thần kinh 
2 - P424 1/23/2026 10:01 24/01/2026 07:30 24/01/2026 1,473,000

6 2600003567 NGUYỄN THỊ TUYẾT PKYC Ngoại Thần kinh 
2 - P424 1/7/2026 11:01 07/01/2026 08:28 07/01/2026 79,600

Phòng khám Thận ghép tạng - P214

1 2600007779 KHAM CHANH 
XUTHIVONG

Phòng khám Thận ghép 
tạng - P214 1/13/2026 11:01 13/01/2026 06:55 13/01/2026 407,500

2 2600003627 PHẠM MINH CƯỜNG Phòng khám Thận ghép 
tạng - P214 1/7/2026 15:11 07/01/2026 27,000

3 2600009239 PHẠM THU NGÂN Phòng khám Thận ghép 
tạng - P214 1/14/2026 04:01 14/01/2026 09:36 14/01/2026 801,100

4 2500271356 LÊ THỊ KIM LOAN Phòng khám Thận ghép 
tạng - P214 1/23/2026 03:01 23/01/2026 09:33 23/01/2026 59,100

PK phục hồi chức năng - 421

1 2600015393 ĐINH ĐỨC BÌNH PK phục hồi chức năng - 
 421 1/22/2026 11:01 22/01/2026 11:01 22/01/2026 709,200

PKYC Ngoại Ung bướu - P415

1 2600015925 TRẦN ĐỨC THĂNG PKYC Ngoại Ung bướu 
- P415 1/23/2026 02:01 23/01/2026 09:58 23/01/2026 122,100

2 2500260769 NGUYỄN THỊ SẢO PKYC Ngoại Ung bướu 
- P415 1/12/2026 09:36 12/01/2026 2,349,100

Phòng khám Chấn thương chung - P237

1 2600002655 ĐỖ XUÂN TÂN Phòng khám Chấn 
thương chung - P237 1/6/2026 09:54 06/01/2026 49,400

2 2600002858 ĐẶNG MINH CHÂU Phòng khám Chấn 
thương chung - P237 1/6/2026 13:49 06/01/2026 872,400

3 2600002991 NGUYỄN VĂN QUYẾT Phòng khám Chấn 
thương chung - P237 1/6/2026 11:01 07/01/2026 07:58 07/01/2026 290,600

4 2600016290 LÊ VĂN CƯỜNG Phòng khám Chấn 
thương chung - P237 1/23/2026 04:01 23/01/2026 15:27 23/01/2026 217,000

5 2500294017 TÔ KHÁNH ĐÔNG Phòng khám Chấn 
thương chung - P237 1/23/2026 10:01 23/01/2026 09:40 23/01/2026 788,900

6 2600001679 NGUYỄN DĂNG HẢI NAM Phòng khám Chấn 
thương chung - P237 1/5/2026 14:21 05/01/2026 798,400

Phòng khám nội Thần kinh - P233

1 2600012790 ĐINH THỊ PHƯƠNG Phòng khám nội Thần 
kinh - P233 1/19/2026 11:01 20/01/2026 14:26 19/01/2026 762,700

2 2600016192 TẠ THỊ TRÌNH Phòng khám nội Thần 
kinh - P233 1/23/2026 07:01 26/01/2026 16:29 23/01/2026 155,700

3 2600011172 NGUYỄN THANH TRÚC Phòng khám nội Thần 
kinh - P233 1/16/2026 01:01 16/01/2026 09:38 16/01/2026 762,700



4 2600004692 VÕ ĐÌNH THÁI Phòng khám nội Thần 
kinh - P233 1/8/2026 03:01 08/01/2026 11:19 08/01/2026 399,300

5 2600015505 LƯƠNG THỊ THANH Phòng khám nội Thần 
kinh - P233 1/22/2026 02:01 22/01/2026 11:53 22/01/2026 449,400

Phòng khám ngoại cấp cứu bụng - P221

1 2600008294 NGUYỄN THỊ HƯƠNG Phòng khám ngoại cấp 
cứu bụng - P221 1/13/2026 02:01 26/01/2026 10:31 15/01/2026 273,200

2 2600003378 TẠ THỊ QUYẾT Phòng khám ngoại cấp 
cứu bụng - P221 1/7/2026 01:01 26/01/2026 08:25 07/01/2026 129,850

3 2500227626 PHÍ VĂN KHÁNH Phòng khám ngoại cấp 
cứu bụng - P221 1/15/2026 10:01 15/01/2026 10:29 15/01/2026 1,348,700

4 2600004653 NGUYỄN VĂN HỒNG Phòng khám ngoại cấp 
cứu bụng - P221 1/8/2026 10:01 09/01/2026 10:01 08/01/2026 259,200

Phòng khám phẫu thuật chi trên và YHTT  - P230

1 2500279544 NGUYỄN THANH HẢI
Phòng khám phẫu thuật 
chi trên và YHTT  - 
P230

1/15/2026 08:01 27/01/2026 15:25 15/01/2026 895,900

2 2600009237 ĐẶNG QUỐC TRƯỜNG
Phòng khám phẫu thuật 
chi trên và YHTT  - 
P230

1/14/2026 02:01 14/01/2026 11:40 14/01/2026 831,600

3 2500291677 VŨ CAO TRƯỜNG
Phòng khám phẫu thuật 
chi trên và YHTT  - 
P230

1/8/2026 03:01 08/01/2026 10:09 08/01/2026 403,700

4 2500287651 TRIỆU HƯƠNG THU
Phòng khám phẫu thuật 
chi trên và YHTT  - 
P230

1/7/2026 02:01 07/01/2026 09:49 07/01/2026 895,900

5 2600014515 LÂM VĂN SƠN
Phòng khám phẫu thuật 
chi trên và YHTT  - 
P230

1/21/2026 03:01 21/01/2026 09:38 21/01/2026 1,324,948

6 2600005344 ĐẶNG MINH PHONG
Phòng khám phẫu thuật 
chi trên và YHTT  - 
P230

1/9/2026 09:01 09/01/2026 08:57 09/01/2026 345,800

7 2500290800 TẠ QUANG MẠNH
Phòng khám phẫu thuật 
chi trên và YHTT  - 
P230

1/9/2026 11:01 09/01/2026 08:21 26/01/2026 855,600

8 2600001447 ĐỖ ĐÌNH LONG
Phòng khám phẫu thuật 
chi trên và YHTT  - 
P230

1/5/2026 10:25 05/01/2026 1,949,400

9 2600010695 LÊ VĂN VINH
Phòng khám phẫu thuật 
chi trên và YHTT  - 
P230

1/16/2026 11:01 16/01/2026 07:15 16/01/2026 762,700

10 2500208412 NGUYỄN THỊ XUYẾN
Phòng khám phẫu thuật 
chi trên và YHTT  - 
P230

1/21/2026 01:01 21/01/2026 07:42 21/01/2026 607,900



11 2600014507 NGUYỄN NGỌC QUỲNH 
ANH

Phòng khám phẫu thuật 
chi trên và YHTT  - 
P230

1/21/2026 03:01 21/01/2026 09:19 21/01/2026 844,100

12 2200324167 NGUYỄN VĂN MINH
Phòng khám phẫu thuật 
chi trên và YHTT  - 
P230

1/16/2026 03:01 16/01/2026 08:38 16/01/2026 449,400

13 2600001749 PHẠM VĂN LAM
Phòng khám phẫu thuật 
chi trên và YHTT  - 
P230

1/5/2026 04:01 05/01/2026 15:11 05/01/2026 49,400

14 2600005128 HOÀNG VĂN GIANG
Phòng khám phẫu thuật 
chi trên và YHTT  - 
P230

1/9/2026 07:01 09/01/2026 08:07 09/01/2026 909,100

PKYC Đại trực tràng -Tầng sinh môn  P412

1 2600008093 ĐỖ THỊ HẢI PKYC Đại trực tràng -
Tầng sinh môn  P412 1/13/2026 11:05 15/01/2026 24,700

2 2600003640 NGUYỄN THẾ CƯỜNG PKYC Đại trực tràng -
Tầng sinh môn  P412 1/7/2026 04:01 10/01/2026 14:22 07/01/2026 163,800

3 2600010635 HÀ THỊ HIẾU PKYC Đại trực tràng -
Tầng sinh môn  P412 1/15/2026 03:01 22/01/2026 14:06 16/01/2026 79,400

4 2600013238 PHẠM THANH HÀ PKYC Đại trực tràng -
Tầng sinh môn  P412 1/20/2026 08:01 20/01/2026 08:23 20/01/2026 315,400

PK tai - mũi -họng -đầu cổ - P239

1 2600005561 TRUONG JOYCIE PK tai - mũi -họng -đầu 
cổ - P239 1/9/2026 02:01 09/01/2026 14:11 09/01/2026 479,900

2 2600002557 NGUYỄN THÙY LINH PK tai - mũi -họng -đầu 
cổ - P239 1/6/2026 09:01 06/01/2026 09:11 06/01/2026 49,400

Khoa Phẫu thuật Chi dưới

1 2600016437 HOÀNG THỊ MỪNG Khoa Phẫu thuật Chi 
dưới 1/24/2026 12:02 12/02/2026 11:29 24/01/2026 11,489,432

2 2400171116 NGUYỄN THỊ NGA Khoa Phẫu thuật Chi 
dưới 1/12/2026 04:01 16/01/2026 14:51 18/01/2026 782,700

3 2600006324 HOÀNG VĂN RAI Khoa Phẫu thuật Chi 
dưới 1/11/2026 14:59 18/01/2026 321,062

Phòng khám Ngoại Nhi và Trẻ sơ sinh - P212

1 2600016278 NGUYỄN PHƯƠNG MAI Phòng khám Ngoại Nhi 
và Trẻ sơ sinh - P212 1/23/2026 03:01 23/01/2026 15:04 23/01/2026 40,800

2 2600005334 HÀN XUÂN TUẤN TÚ Phòng khám Ngoại Nhi 
và Trẻ sơ sinh - P212 1/9/2026 11:01 09/01/2026 08:31 09/01/2026 661,400

3 2600009116 PHẠM HOÀNG MINH Phòng khám Ngoại Nhi 
và Trẻ sơ sinh - P212 1/14/2026 08:05 14/01/2026 360,100



4 2600013651 HOÀNG NGỌC KHÁNH 
CHÂU

Phòng khám Ngoại Nhi 
và Trẻ sơ sinh - P212 1/20/2026 10:01 20/01/2026 10:30 20/01/2026 1,788,900

5 2600002695 PHẠM HÀ KIM NGÂN Phòng khám Ngoại Nhi 
và Trẻ sơ sinh - P212 1/6/2026 08:01 12/01/2026 10:23 06/01/2026 913,400

Phòng khám Tổng hợp số 2 - P101

1 2600016152 NGUYỄN QUANG DUY Phòng khám Tổng hợp 
số 2 - P101 1/23/2026 03:01 23/01/2026 11:53 23/01/2026 58,000

2 2600014368 QUÁCH THỊ XUYÊN Phòng khám Tổng hợp 
số 2 - P101 1/21/2026 04:01 21/01/2026 16:29 21/01/2026 158,400

PKYC Ngoại Tiêu hoá - P420

1 2600014745 NGUYỄN THỊ KIM DUYÊN PKYC Ngoại Tiêu hoá - 
P420 1/21/2026 01:01 30/01/2026 10:18 23/01/2026 82,600

2 2600003558 VĂN TRẦN HOÀN PKYC Ngoại Tiêu hoá - 
P420 1/7/2026 01:02 02/02/2026 14:34 07/01/2026 1,346,300

Phòng khám Ung Bướu - P225

1 2600002773 TRỊNH TUẤN ANH Phòng khám Ung Bướu - 
 P225 1/6/2026 10:01 14/01/2026 11:23 06/01/2026 950,600

2 2300643548 BÙI THỊ THU LAN Phòng khám Ung Bướu - 
 P225 1/16/2026 11:01 16/01/2026 08:00 16/01/2026 375,700

3 2600006430 TRỊNH THỊ HOA Phòng khám Ung Bướu - 
 P225 1/11/2026 06:50 12/01/2026 276,360

4 2600014251 QUÀNG THỊ MAI Phòng khám Ung Bướu - 
 P225 1/21/2026 13:50 21/01/2026 66,300

5 2600013566 NGUYỄN THỊ CẨM TÚ Phòng khám Ung Bướu - 
 P225 1/20/2026 04:01 20/01/2026 09:16 20/01/2026 1,234,500

6 2600003284 PHẠM THỊ OANH Phòng khám Ung Bướu - 
 P225 1/7/2026 10:01 16/01/2026 12:57 15/01/2026 499,900

Phòng Y tế cơ quan

1 2600010162 VŨ VĂN HUY Phòng Y tế cơ quan 1/15/2026 08:01 22/01/2026 08:47 15/01/2026 25,100

2 2600015326 LÊ XUÂN LUẬN Phòng Y tế cơ quan 1/22/2026 04:01 27/01/2026 08:58 22/01/2026 45,200

Khoa Phẫu thuật Tiết niệu

1 2600010871 NGUYỄN THỊ HƯƠNG Khoa Phẫu thuật Tiết 
niệu 1/16/2026 02:01 16/01/2026 08:35 16/01/2026 28,400

Phòng khám trung tâm Ghép tạng - P335



1 2600010028 TRẦN NGỌC QUÂN Phòng khám trung tâm 
Ghép tạng - P335 1/15/2026 03:01 15/01/2026 10:15 15/01/2026 31,100

2 2600007014 ĐỖ THỊ HỒNG VẤN Phòng khám trung tâm 
Ghép tạng - P335 1/12/2026 10:01 27/01/2026 09:13 12/01/2026 904,600

3 2600002208 KIỀU VĂN KIỀN Phòng khám trung tâm 
Ghép tạng - P335 1/6/2026 01:01 21/01/2026 10:52 07/01/2026 700,500

4 2600010033 ĐỖ THỊ HẢI Phòng khám trung tâm 
Ghép tạng - P335 1/15/2026 14:30 20/01/2026 69,400

5 2600011144 NGUYỄN HOÀI NAM Phòng khám trung tâm 
Ghép tạng - P335 1/16/2026 09:25 16/01/2026 534,100

6 2500294251 CHU THỊ BÍCH NGOAN Phòng khám trung tâm 
Ghép tạng - P335 1/15/2026 09:25 15/01/2026 488,400

7 2500289454 NGUYỄN XUÂN TUẤN Phòng khám trung tâm 
Ghép tạng - P335 1/12/2026 08:59 12/01/2026 146,100

8 2600002355 DƯƠNG NGUYỄN MINH 
HIỆU

Phòng khám trung tâm 
Ghép tạng - P335 1/6/2026 09:49 06/01/2026 45,600

9 2500281366 NGUYỄN QUANG ĐỨC Phòng khám trung tâm 
Ghép tạng - P335 1/19/2026 12:01 21/01/2026 16:22 21/01/2026 49,200

10 2400091226 Trịnh Văn Cảnh Phòng khám trung tâm 
Ghép tạng - P335 1/20/2026 11:01 20/01/2026 11:23 20/01/2026 141,400

11 2500269753 PHAN VĂN ĐƯỢC Phòng khám trung tâm 
Ghép tạng - P335 1/23/2026 08:26 23/01/2026 191,200

12 2500224497 NGUYỄN XUÂN ĐỊNH Phòng khám trung tâm 
Ghép tạng - P335 1/9/2026 11:55 09/01/2026 599,400

PKYC Ngoại Thần kinh 1 - P427

1 2600013774 PHÙNG THỊ Ý PKYC Ngoại Thần kinh 
1 - P427 1/20/2026 08:01 21/01/2026 14:28 20/01/2026 79,600

2 2600005862 NGUYỄN ĐĂNG QUANG PKYC Ngoại Thần kinh 
1 - P427 1/10/2026 10:01 14/01/2026 07:57 12/01/2026 188,900

3 2600002267 ĐỒNG VĂN HUẤN PKYC Ngoại Thần kinh 
1 - P427 1/6/2026 09:01 06/01/2026 08:30 06/01/2026 1,473,000

4 2600013532 HOÀNG THỊ HÀ PKYC Ngoại Thần kinh 
1 - P427 1/20/2026 02:01 28/01/2026 09:00 20/01/2026 79,600

5 2600001945 TRẦN CÔNG CƯỜNG PKYC Ngoại Thần kinh 
1 - P427 1/6/2026 07:01 06/01/2026 06:58 06/01/2026 2,473,000

6 2600009435 NGUYỄN THỊ THÚY PKYC Ngoại Thần kinh 
1 - P427 1/14/2026 07:01 15/01/2026 14:56 14/01/2026 106,500

7 2600001575 HÀ THỊ THANH PKYC Ngoại Thần kinh 
1 - P427 1/5/2026 08:01 06/01/2026 07:09 06/01/2026 1,473,000

8 2600005968 ĐÀO THỊ THÚY PKYC Ngoại Thần kinh 
1 - P427 1/10/2026 10:01 14/01/2026 07:30 12/01/2026 188,900

9 2600006806 DƯƠNG VĂN SƠN PKYC Ngoại Thần kinh 
1 - P427 1/12/2026 10:01 19/01/2026 09:17 12/01/2026 249,300



10 2600015882 PHẠM KHÁNH TOÀN PKYC Ngoại Thần kinh 
1 - P427 1/23/2026 09:01 23/01/2026 11:32 23/01/2026 87,648

Phòng khám Ngoại tim mạch - Lồng ngực - P228

1 2500280228 ĐINH MẠNH HÙNG
Phòng khám Ngoại tim 
mạch - Lồng ngực - 
P228

1/22/2026 10:57 22/01/2026 98,300

PKYC Chấn thương chung - P405

1 2600005263 NGUYỄN VĂN HẢI PKYC Chấn thương 
chung - P405 1/9/2026 10:01 09/01/2026 08:27 09/01/2026 1,138,948

2 2600014406 PHẠM QUỐC MƯỜI PKYC Chấn thương 
chung - P405 1/21/2026 09:01 21/01/2026 08:15 21/01/2026 37,500

3 2400132173 NGÔ VĂN KHÁNH PKYC Chấn thương 
chung - P405 1/20/2026 01:01 21/01/2026 10:00 21/01/2026 288,200

4 2600005260 NGUYỄN THỊ NGỌC PKYC Chấn thương 
chung - P405 1/9/2026 09:01 09/01/2026 08:26 09/01/2026 288,548

PKYC Ngoại Tiết niệu - P409

1 2600012620 NGUYỄN THỊ ÁNH 
QUYÊN

PKYC Ngoại Tiết niệu - 
P409 1/19/2026 03:01 21/01/2026 10:17 21/01/2026 143,300

2 2600004278 HÀ VĂN HOA PKYC Ngoại Tiết niệu - 
P409 1/8/2026 01:02 03/02/2026 15:17 08/01/2026 83,700

3 2600003490 PHẠM VĂN CHIÊN PKYC Ngoại Tiết niệu - 
P409 1/7/2026 12:02 03/02/2026 09:05 07/01/2026 73,800

4 2600000357 NGUYỄN THỊ ĐỊNH PKYC Ngoại Tiết niệu - 
P409 1/3/2026 09:01 06/01/2026 09:18 06/01/2026 988,900

5 2500220562 LÊ VĂN SOẠN PKYC Ngoại Tiết niệu - 
P409 1/20/2026 01:02 03/02/2026 14:15 21/01/2026 180,600

6 2600010081 TRẦN NHÂN HẠNH PKYC Ngoại Tiết niệu - 
P409 1/15/2026 03:01 15/01/2026 15:15 15/01/2026 383,700

7 2600016010 ĐINH KIM HOA PKYC Ngoại Tiết niệu - 
P409 1/23/2026 03:02 03/02/2026 09:23 23/01/2026 140,600

8 2600010573 VƯƠNG THỊ QUẾ PKYC Ngoại Tiết niệu - 
P409 1/15/2026 10:09 16/01/2026 319,660

9 2600010386 NGUYỄN THỊ HOA PKYC Ngoại Tiết niệu - 
P409 1/15/2026 03:01 15/01/2026 13:46 15/01/2026 1,699,500

10 2600014387 NGUYỄN ANH TUẤN PKYC Ngoại Tiết niệu - 
P409 1/21/2026 09:02 09/02/2026 11:30 21/01/2026 430,700

PKYC Nội tim mạch và lồng ngực - P422

1 2600003671 NGUYỄN THỊ KIM LA PKYC Nội tim mạch và 
lồng ngực - P422 1/7/2026 03:01 07/01/2026 14:16 07/01/2026 268,300



2 2500253427 CHU HOÀNG LINH PKYC Nội tim mạch và 
lồng ngực - P422 1/20/2026 11:01 20/01/2026 10:50 20/01/2026 575,700

3 2600001385 NGUYỄN HẢI HƯNG PKYC Nội tim mạch và 
lồng ngực - P422 1/5/2026 03:01 29/01/2026 15:19 05/01/2026 543,800

Khoa Phẫu Thuật Thần Kinh II

1 2500283071 ĐỖ TRƯỜNG GIANG Khoa Phẫu Thuật Thần 
Kinh II 1/7/2026 01:01 26/01/2026 10:34 26/01/2026 82,700

PKYC phục hồi chức năng - P421

1 2600003636 NGUYỄN VĂN KHÔI PKYC phục hồi chức 
năng - P421 1/7/2026 07:00 10/01/2026 3,202,800

PKYC Ngoại Gan mật - P417

1 2600000936 NGUYỄN XUÂN TÌNH PKYC Ngoại Gan mật - 
P417 1/5/2026 03:01 05/01/2026 07:42 05/01/2026 58,100

2 2600011594 NGUYỄN ĐĂNG NHÀN PKYC Ngoại Gan mật - 
P417 1/17/2026 09:15 17/01/2026 75,500

3 2600011524 NGỌ THỊ THU PKYC Ngoại Gan mật - 
P417 1/17/2026 10:01 17/01/2026 09:24 17/01/2026 50,400

PK khám Vãng lai -  P235

1 2600007332 HOÀNG THU HÀ PK khám Vãng lai -  
P235 1/12/2026 11:43 12/01/2026 57,400

Trung Tâm Nam học

1 2600004571 LUYỆN ANH NGỌC Trung Tâm Nam học 1/8/2026 02:01 10/01/2026 11:49 09/01/2026 300,000

Phòng khám Gan mật - P219

1 2600002599 ĐINH HẢI PHƯƠNG LINH Phòng khám Gan mật - 
P219 1/6/2026 04:01 07/01/2026 09:47 06/01/2026 59,800

PKYC Nội cơ xương khớp P216

1 2600013868 NGUYỄN MỘNG HOÀN PKYC Nội cơ xương 
khớp P216 1/20/2026 15:42 20/01/2026 32,700

2 2600007979 NGUYỄN THỊ BÍNH PKYC Nội cơ xương 
khớp P216 1/13/2026 02:01 13/01/2026 11:19 13/01/2026 563,100

3 2600007851 NGUYỄN THỊ TÌNH PKYC Nội cơ xương 
khớp P216 1/13/2026 01:01 13/01/2026 07:45 13/01/2026 95,000

4 2600011103 NGUYỄN THÙY THƯƠNG PKYC Nội cơ xương 
khớp P216 1/16/2026 10:01 16/01/2026 08:53 16/01/2026 130,800


